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	BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN:  TIẾNG VIỆT LỚP 5.

(Phần thi đọc) 

Năm học: 2023 – 2024


I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) (Thời gian 30 phút)

Đọc thầm bài văn sau:

RAU KHÚC

Sau Tết Nguyên đán, dù trời còn lạnh, sương xuống nhiều nhưng cũng bắt đầu của những trận mưa xuân, thế nào cũng phải rủ nhau đi hái rau khúc. Khúc mọc nhiều nhất ở những chân ruộng mạ bỏ rờm, dọc theo bờ sông…. Khúc có hai loại: khúc tẻ và khúc nếp. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ, khúc nếp mập hơn, lá to bản hơn, nhiều lông hơn. Mùa rau khúc kéo dài nhưng thời gian có rau ngon lại ngắn. Khi đó mặt ruộng lấp ló màu trắng bạc.

Rau khúc vừa dai lại vừa dẻo. Khúc nếp đưa lên miệng chẳng khác nào kẹo cao su bây giờ. Rau khúc hái từ ruộng về phải chế biến ngay. Món trứ danh nhất, quái lạ nhất từ rau khúc là bánh khúc. Như bất cứ món bánh dân dã nào, nguyên liệu làm bánh khúc chỉ gồm: bột gạo, đỗ xanh, thịt lợn cùng với gia vị. Nó khác với tất cả các loại bánh khác chính là có thêm rau khúc. Rau khúc giã nhuyễn với bột gạo làm vỏ bánh, màu xanh nhạt, dẻo, dai…

Vào mùa bánh khúc nhà nào cũng như có cỗ đám. Người đốt lò, người xay bột, người giã khúc…. Tiếng thậm thình to nhỏ, thanh trầm, trong đục… rộn rã khắp làng. Người ta mời đổi nhau để thưởng thức tài nghệ của nhau.

Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ y nguyên trong kí ức, cái háo hức, cái sống động của những đêm làng giã khúc. Hồi hộp và mong mỏi nhất là lúc mẻ bánh đầu tỏa hương thơm như khía vào con tì, con vị. Chõ bánh hơi nóng bốc ngùn ngụt. Ấy thế mà những bàn tay lành nghề vẫn thoăn thoắt đưa từng lượt bánh ra ngoài. Mỗi chiếc bánh được đính bởi những hạt xôi nếp căng mọng. Thôi thì xuýt xoa, thổi nóng phù phù, xoa tay lên tai… nhưng nhất định phải đưa được bánh ra khi còn nóng hôi hổi. Phải vừa ăn vừa thổi mới cảm nhận được hết hương vị và cảm giác lạ lùng từ cây rau khúc.

                                                                                                        (Tạ Duy Anh)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (câu 1;2;3;4;6;8)
Câu 1.( 0,5 đ) Rau khúc thường có vào thời gian nào?

A. Tết Nguyên đán.                               

B. Sau Tết Nguyên đán.

C. Vào mùa đông.       
D. Vào mùa hè.                          

Câu 2. (1 đ) Nguyên liệu làm bánh khúc gồm những gì?

A. Bột gạo, đỗ xanh, thịt lợn cùng với gia vị, gạo nếp.

B. Bột gạo, lá chuối, đỗ xanh cùng gia vị, gạo nếp.

C. Bột gạo, đỗ xanh, thịt lợn cùng gia vị, rau khúc, gạo nếp.
D. Bột gạo, đỗ tương, thịt lợn cùng gia vị, rau khúc, gạo tẻ.

Câu 3. (0,5 đ) Dấu hiệu nào cho biết mùa bánh khúc đã bắt đầu?

A. Tiếng chày giã khúc thậm thình to nhỏ, thanh trầm, trong đục… rộn rã khắp làng.

B. Mặt ruộng lấp ló màu trắng bạc của rau khúc.

C. Mẻ bánh đầu tỏa hương thơm như khía vào con tì, con vị.
D. Chõ bánh hơi nóng bốc ngùn ngụt.
Câu 4:( 0,5 đ) Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai.

	Thông tin
	Trả lời

	a)Rau khúc nếp mập hơn, lá to bản, nhiều lông hơn
	Đúng / Sai

	b)Bánh khúc làm từ lá nếp.
	Đúng / Sai

	c)Mùa rau khúc nhà nào cũng làm bánh khúc.
	Đúng / Sai

	d)Rau khúc nấu canh ăn thơm ngon.
	Đúng / Sai


Câu 5. (0,5 đ) Trong các câu sau, câu ghép là:
  A. Rau khúc vừa dai, vừa dẻo.

  B. Mùa rau khúc kéo dài nhưng thời gian có rau ngon lại ngắn.

  C. Chõ bánh hơi nóng bốc ngùn ngụt.
  D. Khúc mọc nhiều nhất ở những chân ruộng mạ bỏ rờm, dọc theo bờ sông.
Câu 6. (1 đ) Trong bài văn này, tác giả viết về điều gì?

….…………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………
Câu 7. (0,5 đ) Dòng nào dưới đây có các từ in đậm là từ nhiều nghĩa?

  A. Anh thanh niên hỏi giá chiếc áo treo trên giá.
  B. Ánh trăng chiếu qua kẽ lá. Bà tôi trải chiếu ra sân ngồi hóng mát.
  C. Nó từ từ nhắm hai mắt lại. Quả na đã mở mắt.
  D. Đất lành chim đậu. Mẹ em nấu chè đậu đen rất ngon.
Câu 8. (1 đ) Trong câu ghép “Những cành hoa đại cổ thụ tỏa hương thơm, những gốc thông già hàng năm, sáu thế kỉ che mát cho con cháu về thăm đất Tổ”, các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?

….…………………………………………………………………………………………
Câu 9: (1 đ) Các từ được gạch chân trong câu sau thuộc từ loại gì?

       Nghe  nó  mà  xốn xang  mãi  không  chán.
….…………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 đ)  Đặt 1 câu ghép nói về chủ đề bảo vệ môi trường trong đó có dùng cặp quan hệ chỉ nguyên nhân - kết quả
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
II. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm) :..... điểm

	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO
 
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

 NĂM 2023- 2024


MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

Phần kiểm tra viết

(Thời gian làm bài: 55 phút không kể chép đề )


                                                      Kiểm tra viết ( 10 điểm)

I. CHÍNH TẢ( NGHE- VIẾT) (2 điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết đoạn văn sau trong thời gian 20 phút.

     Cảnh rừng mùa đông


Cánh rừng mùa đông trơ trụi. Những thân cây khẳng khiu vươn cành khô xác lên nền trời xám xịt. Trong hốc cây, mấy gia đình nhà chim ẩn náu. Con nào con nấy gầy xơ xác, ló đầu ra nhìn trời bằng những cặp mắt ngơ ngác buồn. Bác gấu đen nằm co quắp trong hang. Hồi cuối thu, bác ta béo núng nính, lông mượt, da căng tròn như một trái sim chín, vậy mà bây giờ teo tóp, lông lởm chởm trông thật tội nghiệp. Mọi vật im lìm, không có một tiếng động gì khác ngoài tiếng gió rít và tiếng lá khô xao xác.


Theo Trần Hoài Dương 

II-  TẬP LÀM VĂN (8 điểm)


Học sinh chọn làm một trong các đề sau:
Đề 1 : Em hãy tả một loại cây mà em thích.
 Đề 2:  Em hãy tả lại một người mà em yêu quý.
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT

	Câu
	                                       Đáp án 
	Điểm

	1
	B
	0,5 điểm

	2
	C
	0,5 điểm

	3
	A
	0,5 điểm

	4
	Đ – S – Đ - S
	0,5 điểm

	5
	Rau khúc làm nên bánh khúc – một loại bánh ngon gắn với những kỉ niệm thân thương của quê hương, của những người thân yêu của tác giả.
	1 điểm

	6
	B 
	0,5 điểm

	7
	các vế câu được nối với nhau bằng dấu câu
	1 điểm

	8
	C
	0,5 điểm

	9
	Đại Từ: nó

ĐT: Nghe

TT: xốn xang

QHT: mà
	1 điểm

	10
	HS tự đặt câu
	1 điểm

	Chính tả
	- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng liền mạch, đều nét, trình bày sạch đẹp, đúng kĩ thuật  
	2 điểm

	Tập làm văn
	HS có thể chọn 1 trong 2 đề:

Đề 1: + Mở bài: Giới thiệu được loại cây mà em định tả

          + Thân bài: 

- Tả theo trình tự từng thời kì phát triển của cây.

- Tả từng bộ phận của cây (thân, cành, gốc, rễ, hoa, lá, quả….). Nêu ích lợi của cây đó.

          + Kết bài: Nêu ý thức chăm sóc của mình với cây
	8 điểm

	
	Đề 2: Đề 2: + Mở bài : Giới thiệu người mà em muốn tả.

          + Thân bài : 

- Tả đặc điểm ngoại hình

- Tả tính tình, hoạt động của người đó.

          + Kết bài: Nêu tình cảm của mình về người đó.
	


